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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Số: 3211/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 18 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Mai Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số            730/TTr-STNMT ngày 18 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Mai Sơn cụ thể như sau:

1. Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 113 đoạn Cò Nòi - Nà Ớt (giai đoạn 2):

1.1. Xã Cò Nòi
a) Đất ở nông thôn
	- Vị trí 1: Từ ngã ba Cò Nòi + 20 m đến hết trường PTTH Cò Nòi:
	 1.200.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1: Quốc lộ 6 cũ (đoạn từ cổng UBND xã Cò Nòi + 60 m đến hết ranh giới trường tiểu học Cò Nòi):
	1.800.000 đồng/m2.

	- Vị trí 2: Quốc lộ 6 cũ (đoạn từ cổng UBND xã Cò Nòi + 60 m đến hết ranh giới trường tiểu học Cò Nòi):
	720.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1: Đường rộng ô tô đi vào được:
	120.000 đồng/m2.

	- Vị trí 2: Đường rộng ô tô đi vào được:
	108.000 đồng/m2.


b) Giá đất nông nghiệp
	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	25.000 đồng/m2.


1.2. Xã Nà Ớt

a) Đất ở nông thôn:

	- Vị trí 1:
	110.000 đồng/m2.

	- Vị trí 2: 
	90.000 đồng/m2.

	- Vị trí 3: 
	72.000 đồng/m2.


b) Giá đất nông nghiệp
	- Giá đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 02 vụ):
	30.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng trồng lúa nước còn lại (ruộng 01 vụ):
	21.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây hàng năm:
	20.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	20.000 đồng/m2.

	- Giá đất nuôi trồng thủy sản:
	30.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


2. Dự án xây dựng đường giao thông từ bản Đin Chí xã Chiềng On, huyện Yên Châu đến Đồn biên phòng Phiêng Pằn:

	- Giá đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 02 vụ):
	30.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng trồng lúa nước còn lại (ruộng 01 vụ):
	21.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	20.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	20.000 đồng/m2.

	- Giá đất nuôi trồng thủy sản:
	30.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


3. Dự án xây dựng công trình: Cầu treo tiểu khu 13 thị trấn Hát Lót:
	Giá đất trồng cây lâu năm:
	25.000 đồng/m2.


4. Công trình đường nội đồng điểm TĐC 428 - Nà Sẳng, xã Hát Lót
	- Giá đất trồng cây hàng năm:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


5. Công trình nước sinh hoạt điểm TĐC Nà Hùn, xã Chiềng Chăn
	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


6. Dự án cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào tỉnh Sơn La - gói thầu 14.1: Cấp điện xã Mường Bằng:

	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


7. Xây dựng công trình đường nội bộ điểm TĐC bản Mé, bản Ngòi, xã Chiềng Chung
	Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


8. Công trình nước sinh hoạt điểm TĐC bản Chi, xã Chiềng Lương
	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


9. Dự án xây dựng công trình: Lớp học cắm bản quy mô đến lớp 2 (chung cho 02 điểm TĐC), xã Chiềng Chung
	Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


10. Dự án xây dựng công trình: Nghĩa địa điểm TĐC bản Bó Lý, xã Chiềng Sung (hạng mục: Nền đường + rãnh thoát nước đường vào nghĩa địa)
	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


11. Công trình nước sinh hoạt điểm TĐC bản Mé, bản Ngòi, xã Chiềng Chung
	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


12. Dự án xây dựng công trình: Nhà trẻ, mẫu giáo chung cho 02 điểm TĐC bản Mé, bản Ngòi (02 phòng học + 01 phòng phụ) xã Chiềng Chung
	Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


13. Dự án xây dựng công trình: San ủi cải tạo mặt bằng nền nhà khu TĐC bản Mé, xã Chiềng Chung
	Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


14. Dự án đường đến điểm TĐC bản Mé, bản Ngòi xã Chiềng Chung
a) Đất ở nông thôn
	- Vị trí 1: Đường giao thông liên bản
	110.000 đồng/m2.


b) Giá đất nông nghiệp
	- Giá đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 02 vụ):
	32.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng trồng lúa nước còn lại (ruộng 01 vụ):
	23.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây hàng năm:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất nuôi trồng thủy sản:
	32.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


15. Dự án thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khu TĐC xã Chiềng Chung
a) Đất ở nông thôn
	- Vị trí 3: Đường giao thông liên bản
	72.000 đồng/m2.


b) Giá đất nông nghiệp:

	- Giá đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 02 vụ):
	32.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng trồng lúa nước còn lại (ruộng 01 vụ):
	23.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất nuôi trồng thủy sản:
	32.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


16. Công trình đường nội đồng vào khu sản xuất điểm TĐC bản Chi, xã Chiềng Lương
	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


17. Dự án xây dựng công trình cấp điện khu TĐC xã Chiềng Chung (phục vụ 02 điểm TĐC bản Mé, bản Ngòi)
	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	22.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


18. Dự án thủy lợi hồ bản Bon, xã Mường Bon (đầu tư hạng mục bổ sung nguồn nước sinh hoạt cho hộ dân các điểm TĐC Co Trai, Noong Lay, xã Mường Bằng)
	- Giá đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 02 vụ):
	36.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng trồng lúa nước còn lại (ruộng 01 vụ):
	26.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


19. Xây dựng đường Chiềng Ngần - Hát Lót đi bản Tra, bản Mai Tiên, xã Mường Bon (hạng mục bổ sung cầu treo)
	- Giá đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 02 vụ):
	36.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


20. Dự án đường dây 110Kv Sơn La - Mường La mạch 2 xã Mường Bằng, xã Chiềng Sung
20.1. Xã Mường Bằng

	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


20.2. Xã Chiềng Sung
	- Giá đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 02 vụ):
	32.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây hàng năm khác:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


20.3. Xã Mường Bon
	- Giá đất trồng cây hàng năm:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất trồng cây lâu năm:
	25.000 đồng/m2.

	- Giá đất rừng sản xuất:
	9.000 đồng/m2.


Điều 2. Giao UBND huyện Mai Sơn căn cứ giá đất cụ thể tại Điều 1 Quyết định này, chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, các phòng, đơn vị có liên quan áp giá bồi thường, chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;                  (báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT - Hiệu 20 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
   
 (Đã ký)
Bùi Đức Hải
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